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TRƢỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN  

VÀ NÔNG NGHIỆP NAM BỘ 

  

 

CỘNG H A    HỘI CH  NGH A VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 529/QĐ-TCĐCĐ  ngày 30/8/2023   

 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ) 
 

 

Tên ngành, nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 

Mã nghề:  5 5 2 0 2 0 5 

Trình độ đào tạo:  rung cấp 

Hình thức đào tạo:  Chính quy 

Đối tƣợng tuyển sinh:  ốt nghiệp  rung học cơ sở hoặc tương đương trở lên 

Thời gian đào tạo: 02 năm (24 th ng) 

 

 

1. Mục tiêu đào tạo 

1.1. Mục tiêu chung 

Đào tạo kỹ thuật viên trình độ trung cấp Kỹ thuật m y lạnh và điều hòa không 

khí có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt; có kiến thức cơ bản 

về chính trị, ph p luật, tin học, ngoại ng  ph  h p v i trình độ đào tạo; có kiến thức 

c n thiết về chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp trong l nh v c điện lạnh d n d ng và 

công nghiệp; có phương ph p làm việc khoa học, khả năng t c nghiệp độc lập và làm 

việc theo nhóm; có khả năng t  học đ  đ p ứng yêu c u c a nghề nghiệp, khả năng 

tiếp cận khoa học và công nghệ m i và thích ứng môi trư ng làm việc  

1.2. Mục tiêu cụ thể 

*    kiến th c chuyên môn 

-  rình bày đư c nh ng nội dung cơ bản về tiêu chuẩn an toàn lao động, vệ sinh 

công nghiệp, phòng chống ch y n  trong th c hiện c c công việc c a nghề Kỹ thuật 

m y lạnh và điều hòa không khí; 

-  rình bày đư c c c quy định, tiêu chuẩn về bản vẽ kỹ thuật; ph n tích đư c c c 

loại bản vẽ thiết kế, lắp đặt cơ bản; 

-  rình bày đư c c c biện ph p th c hiện xanh hóa trong th c hiện c c công việc 

c a nghề; 

- Mô tả đư c c c loại trang thiết bị, d ng c  và ph n tích đư c chức năng c a 

từng thiết bị, d ng c  trong nghề kỹ thuật m y lạnh và điều hòa không khí; 

- Trình bày đư c quy trình lắp đặt, vận hành c c hệ thống m y lạnh công nghiệp, 

thương nghiệp và d n d ng đảm bảo an toàn, đúng yêu c u kỹ thuật đảm bảo an toàn, 

đúng yêu c u kỹ thuật; 
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-  rình bày đư c quy trình lắp đặt, vận hành c c hệ thống điều hòa không khí 

trung t m, điều hòa không khí c c bộ đảm bảo an toàn, đúng yêu c u kỹ thuật đảm bảo 

an toàn, đúng yêu c u kỹ thuật; 

-  rình bày đư c quy trình bảo trì, bảo dưỡng c c hệ thống lạnh; 

-  h n tích đư c c c hư hỏng thông thư ng về cơ, điện, lạnh trong c c hệ thống 

m y lạnh và điều hòa không khí;trong c c c c thiết bị và hệ thống lạnh; 

-  h n tích một số hư hỏng thông thư ng về điều khi n điện tử trong c c hệ 

thống lạnh; 

-  rình bày đư c phương ph p tính to n ph  tải lạnh, chọn, thiết kế hệ thống lạnh 

c a m y lạnh, điều hòa không khí có năng suất lạnh nhỏ; 

-  rình bày đư c c c quy định trong nghiệm thu bàn giao công việc; 

*    k  n ng ngh  nghiệp 

- Đọc đư c c c bản vẽ kỹ thuật, sơ đồ thiết kế, lắp đặt c a hệ thống lạnh thông 

d ng c a nghề Kỹ thuật m y lạnh và điều hòa không khí; 

-   a chọn, sử d ng thành thạo c c d ng c , m y móc và trang thiết bị chính đ  

th c hiện c c công việc c a nghề Kỹ thuật m y lạnh và điều hòa không khí;  

-  ắp đặt, vận hành đư c c c hệ thống m y lạnh công nghiệp, thương nghiệp, d n 

d ng đảm bảo an toàn, đúng yêu c u kỹ thuật, đạt hiệu quả, tiết kiệm nguyên, nhiên 

vật liệu; 

-  ắp đặt, vận hành đư c c c hệ thống điều hòa không khí c c bộ, điều hòa 

không khí trung t m đảm bảo an toàn, đúng yêu c u kỹ thuật, đạt hiệu quả, tiết kiệm 

nguyên, nhiên vật liệu; 

-  ảo trì, bảo dưỡng đư c c c hệ thống lạnh đảm bảo an toàn, đúng yêu c u kỹ 

thuật, đạt hiệu quả, tiết kiệm nguyên, nhiên vật liệu; 

- Ki m tra, sửa ch a đư c c c hư hỏng về cơ, điện, lạnh trong c c hệ thống lạnh; 

- Sửa ch a đư c một sô hư hỏng thông thư ng về điều khi n điện tử trong 

hệ thông lạnh; 

- Đ nh gi  đư c t c động môi trư ng c a môi chất lạnh và c c yếu tố ảnh hưởng 

đến môi trư ng khi th c hiện c c công việc c a nghề Kỹ thuật m y lạnh và điều hòa 

không khí. 

*    ngoại ngữ, tin học 

-  ó năng l c ngoại ng  bậc   6 khung năng l c ngoại ng  c a  iệt  am và ứng 

d ng đư c ngoại ng  vào công việc chuyên môn; 

- Sử d ng đư c công nghệ thông tin cơ bản đ  đ p ứng yêu c u c a công việc  

*    ch nh trị, đạo đ c, ph p  u t 

-  ó hi u biết cơ bản về ch  ngh a M c -  ê nin, tư tưởng  ồ  hí Minh, đư ng 

lối c ch mạng Đảng cộng sản  iệt  am và  iến ph p, ph p luật nư c  ộng hòa x  hội 

ch  ngh a  iệt  am;  
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-  ó phẩm chất đạo đức tốt, có th i độ h p t c v i đồng nghiệp, có   thức tôn 

trọng, tu n th  ph p luật và c c quy định tại nơi làm việc  

*    thể chất và quốc phòng 

- Đ  có sức khỏe đ  đảm nhận đư c c c công việc theo yêu c u c a ngành nghề 

đào tạo; 

-  ó kiến thức cơ bản về quốc phòng - an ninh và kỹ năng qu n s  c n thiết; có   

thức cảnh gi c và tinh th n sẵn sàng tham gia chiến đấu bảo vệ t  quốc  

1.3.    m c độ t  chủ và tr ch nhiệm 

-  àm việc độc lập hoặc phối h p làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc ít 

thay đ i; 

-  ư ng dẫn gi m s t nh ng ngư i kh c th c hiện nhiệm v  đ  định sẵn, chịu 

tr ch nhiệm v i kết quả công việc c a bản th n và một ph n đối v i nhóm; 

-  hịu tr ch nhiệm đ nh gi  chất lư ng công việc sau khi hoàn thành và kết quả 

th c hiện c a bản th n và một ph n công việc c a c c thành viên trong nhóm trư c 

l nh đạo cơ quan, t  chức, đơn vị; 

-  ó đạo đức, lương t m nghề nghiệp; 

-  ó   thức học tập, rèn luyện đ  n ng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề 

nghiệp. 

1.4.  ị tr  việc  àm sau khi tốt nghiệp 

Sau khi tốt nghiệp ngư i học có năng l c đ p ứng c c yêu c u tại c c vị trí việc 

làm c a nghề bao gồm: 

-  ắp đặt hệ thống m y lạnh d n d ng và thương nghiệp; 

-  ắp đặt hệ thống điều hòa không khí c c bộ; 

-  ham gia lắp đặt hệ thống lạnh công nghiệp; 

-  ham gia lắp đặt hệ thống điều hòa không khí trung t m; 

-  ận hành hệ thống m y lạnh; 

-  ảo trì, bảo dưỡng hệ thống lạnh; 

- Sửa ch a hệ thống lạnh  

1.5.  h  n ng học t p n ng cao tr nh độ  

-  ó khả năng t  học, t  nghiên cứu đ  n ng cao trình độ chuyên môn; tiếp thu 

và tri n khai c c ứng d ng công nghệ, kỹ thuật m i c a chuyên ngành  

-  ó khả năng liên thông c c bậc học cao hơn c ng chuyên ngành đào tạo. 
 

2. Khối lƣợng kiến thức và thời gian khóa học                     

- Số lư ng môn học, học ph n, mô đun: 23 

- Khối lư ng kiến thức toàn khóa học: (70-71) tín chỉ (1.755-1.770 gi ) 

- Khối lư ng c c môn học chung đại cương: 255 gi  

- Khối lư ng c c môn học mô đun chuyên môn: (1.500-1.515 gi )  

 rong đó: 

    + Khối lư ng l  thuyết: (380-389) gi ;  

    + Khối lư ng th c hành, th c tập, thí nghiệm, ki m tra: (1.121-1.127) gi . 
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3. Nội dung chƣơng trình 
 

Mã 

MH/ 

MĐ/ 

HP 

Tên môn học, mô đun 

Số 

tín 

chỉ 

Thời gian đào tạo (giờ) 

Tổng 

số 

Trong đó 

Lý 

thuyết 

TH/TT/T

N/BT/TL 

Kiểm 

tra 

I Các môn học chung/đại cƣơng 12 255 94 148 13 

MH 01  hính trị 2 30 15 13 02 

MH 02  h p luật 1 15 09 05 01 

MH 03  i o d c th  chất 1 30 04 24 02 

MH 04  i o d c quốc phòng và an ninh 2 45 21 21 03 

MH 05  in học 2 45 15 29 01 

MH 06  goại ng  (Anh văn) 4 90 30 56 04 

II 
Các môn học, mô đun chuyên 

môn nghề 
     

II.1                       16 270 195 59 16 

MH 07  ơ sở kỹ thuật điện 3 45 42 - 03 

MH 08  ật liệu điện - lạnh 2 30 28 - 02 

MH 09 
An toàn điện - điện lạnh và vệ 

sinh công nghiệp 
2 30 26 02 02 

MĐ  0 Đo lư ng điện - điện lạnh 3 60 15 42 03 

MH 11 
 ơ sở kỹ thuật nhiệt - lạnh và 

điều hòa không khí 
4 60 56 - 04 

MĐ  2 Điện tử cơ bản 2 45 28 15 02 

II.2                    yê      40 1185 170 960 56 

MĐ  3  ắp đặt điện 2 45 15 27 04 

MĐ  4 Kỹ thuật gia công đư ng ống 2 45 15 27 03 

MĐ  5 M y điện 3 75 15 55 05 

MĐ  6 Trang bị điện 2 60 12 45 03 

MĐ  7  ạnh cơ bản 3 75 15 55 05 

MĐ  8 
 ệ thống m y lạnh d n d ng và 

thương mại 
6 150 30 110 10 

MĐ  9 
 ệ thống điều hòa không khí c c 

bộ 
6 150 30 110 10 

MĐ 20  ệ thống m y lạnh công nghiệp 3 75 15 56 04 

MĐ 2  
 ệ thống điều hòa không khí 

trung tâm 
3 60 15 41 04 

MĐ 22  h c tập cuối khóa  10 450 8 434 08 
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Mã 

MH/ 

MĐ/ 

HP 

Tên môn học, mô đun 

Số 

tín 

chỉ 

Thời gian đào tạo (giờ) 

Tổng 

số 

Trong đó 

Lý 

thuyết 

TH/TT/T

N/BT/TL 

Kiểm 

tra 

II.3 
                         

(Chọn 01 mô đun/ môn học) 
     

MH 23  ông nghiệp đại cương 3 60 24 33 03 

MH 24 
Kỹ năng giao tiếp và tìm kiếm 

việc làm 
2 45 15 28 02 

MH 25 Khởi nghiệp 2 45 24 19 02 

MĐ 26 Kinh doanh nông nghiệp 2 45 24 19 02 

 

4. Hƣớng dẫn sử dụng chƣơng trình 

4.1. Hướng dẫn x c định nội dung và thời gian cho c c hoạt động ngoại khóa 

- Đối v i c c môn học chung th c hiện theo quy định và hư ng dẫn c a  ộ  ao 

động -  hương binh và    hội; c  th : 

+ Môn học  i o d c  hính trị th c hiện theo  hông tư số 24 20 8   -

  Đ     ngày 06  2 20 8 c a  ộ trưởng  ộ  ao động -  hương binh và    hội 

ban hành  hương trình môn học  i o d c  hính trị thuộc khối c c môn học chung 

trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng   

+ Môn học  h p luật th c hiện theo  hông tư số  3 20 8   -  Đ     ngày 

26 9 20 8 c a  ộ trưởng  ộ  ao động -  hương binh và    hội ban hành chương 

trình môn học  h p luật thuộc khối c c môn học chung trong chương trình đào tạo 

trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng   

+ Môn học  in học th c hiện theo  hông tư số    20 8   -  Đ     ngày 

26 9 20 8 c a  ộ trưởng  ộ  ao động -  hương binh và    hội ban hành chương 

trình môn học  in học thuộc khối c c môn học chung trong chương trình đào tạo 

trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng   

+ Môn học  i o d c th  chất th c hiện theo  hông tư số  2 20 8   -

  Đ     ngày 26 9 20 8 c a  ộ trưởng  ộ  ao động -  hương binh và    hội 

ban hành chương trình môn học  i o d c th  chất thuộc khối c c môn học chung 

trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng   

+ Môn học  i o d c quốc phòng và an ninh th c hiện theo  hông tư số 

10/2018/TT-  Đ     ngày 26 9 20 8 c a  ộ trưởng  ộ  ao động -  hương binh 

và    hội ban hành chương trình môn học Quốc phòng và An ninh thuộc khối c c 

môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng  

+ Môn học  iếng Anh th c hiện theo  hông tư số 03 20 9   -  Đ     

ngày  7 0  20 9 c a  ộ trưởng  ộ  ao động -  hương binh và    hội ban hành 
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chương trình môn học  iếng Anh thuộc khối c c môn học chung trong chương trình 

đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng  

- Đối v i c c môn học, mô đun chuyên môn: việc t  chức th c hiện theo quy 

định tại chương trình chi tiết c a môn học mô đun   

- Đối v i c c môn học, mô đun t  chọn: Khoa  bộ môn chỉ đưa vào kế hoạch 

giảng dạy 01 môn học mô đun đư c học sinh l a chọn học trong chương trình đào tạo 

(không ph  thuộc vào số tín chỉ hoặc số gi )  

-  ội dung và th i gian cho c c hoạt động ngoại khóa: 

+ Đ  đạt đư c m c tiêu gi o d c toàn diện cho ngư i học, ngoài th i lư ng học 

chính khóa, khoa chuyên môn c n phối h p v i c c bộ phận kh c trong nhà trư ng đ  

t  chức cho sinh viên tham gia c c hoạt động ngoại khóa như: th  d c th  thao; giao 

lưu văn hóa, văn nghệ; giao lưu chuyên môn v i doanh nghiệp; sinh hoạt c u lạc bộ 

chuyên đề, sinh hoạt chào c , sinh hoạt đ u khóa học; hoạt động c a  ội học sinh sinh 

viên hay hoạt động c a t  chức Đoàn thanh niên  ộng sản  ồ  hí Minh     goài ra, 

sinh viên có th  đọc thêm s ch b o, tra cứu tài liệu tham khảo tại thư viện hay tham 

gia c c đ t tham quan d  ngoại do gi o viên bộ môn hoặc l p t  t  chức  

+ Một số nội dung trong chương trình chính khóa c n đư c lồng gh p vào hoạt 

động ngoại khóa, như: gi o d c th  chất, nội dung liên quan đến thảo luận nhóm, bài 

tập nhóm   

+ Một số nội dung th c hành và đồ  n môn học khoa chuyên môn c n t  chức 

cho sinh viên tham gia c c nội dung công việc th c tế gắn v i chuyên môn (như công 

việc  hà trư ng có nhu c u đặt hàng hay khoa chuyên môn t  chức làm dịch v  hoặc 

th c tập th c tế tại doanh nghiệp) nh m tăng cư ng rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, 

bư c đ u đ  sinh viên làm quen v i môi trư ng làm việc và tích l y kinh nghiệm 

chuyên môn thông qua hoạt động th c tế  

+  h i gian t  chức c c hoạt động ngoại khóa: đư c bố trí ngoài th i gian đào 

tạo chính khóa   hi tiết theo bảng dư i đ y: 

 

Nội dung hoạt động Thời gian thực hi n 

    oạt động th  d c, th  thao 

-  àng ngày: từ 5 gi  đến 6 gi ;  7 gi  đến  8 

gi ; 

 -  ịp hội thao hàng năm; 

-   ịp giao lưu, dịp k  niệm c c ngày l  l n trong 

năm  

2   oạt động văn hóa, văn nghệ 

 

-   goài gi  học hàng ngày; 

-  Sinh hoạt gi o viên ch  nhiệm l p trong tu n; 

-  Sinh hoạt chào c  hàng th ng; 

-   ịp giao lưu, dịp k  niệm c c ngày l  l n trong 

năm  
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Nội dung hoạt động Thời gian thực hi n 

3   oạt động trao đ i về chuyên 

môn nghề nghiệp và ph t tri n kỹ 

năng mềm  

-  heo k  sinh hoạt c a  ội học sinh sinh viên 

hay k  sinh hoạt c a Đoàn trư ng; 

-  ịp sinh hoạt đ u khóa học; 

-  ịp sinh hoạt c u lạc bộ chuyên đề, thảo luận 

nhóm; 

-  ịp giao lưu   

4   oạt động tại thư viện (tra 

cứu, đọc s ch b o, tìm tài liệu 

tham khảo    ) 

 ất cả c c ngày làm việc trong tu n và theo lịch 

ph c v  c a thư viện  

5   oạt động đoàn th  

 heo lịch sinh hoạt định k  c a  ội học sinh sinh 

viên và t  chức Đoàn thanh niên  ộng sản  ồ 

 hí Minh  

6   ham quan, d  ngoại, vui chơi, 

giải trí (nếu có) 

-    chức vào dịp k  niệm c c ngày l  l n trong 

năm; 

-  heo th i gian bố trí c a gi o viên bộ môn và 

theo yêu c u c a môn học  mô đun  

7   hi học sinh giỏi nghề c c cấp 

(nếu có) 

Định k  theo khóa học và theo kế hoạch chung 

c a k  thi cấp tỉnh thành phố, cấp  ộ và cấp 

quốc gia  

 

4.2. Hướng dẫn t  ch c thi kết th c môn học, mô đun 

-  h i gian ki m tra kết thúc môn học mô đun đư c th c hiện sau khi học xong 

môn học, mô-đun hoặc cuối m i học k  theo kế hoạch chung c a nhà trư ng   ình 

thức ki m tra, th i gian làm bài, điều kiện d  thi kết thúc môn học mô đun đư c quy 

định c  th  trong chương trình đào tạo chi tiết và tu n th  theo quy chế đào tạo hiện 

hành c a  hà trư ng ban hành tại Quyết định số  87 QĐ-  ĐĐ ngày  5/5/2022. 

-  ình thức ki m tra kết thúc môn học  mô đun có th  là ki m tra viết, vấn đ p, 

th c hành, bài tập l n, ti u luận, bảo vệ kết quả th c tập theo chuyên đề hoặc kết h p 

gi a một hoặc nhiều c c hình thức trên  

-  h i gian làm thi tra kết thúc môn học  mô đun đối v i m i bài ki m tra viết từ 

60 đến  20 phút, th i gian làm bài ki m tra đối v i c c hình thức ki m tra kh c hoặc 

th i gian làm bài ki m tra c a môn học mô đun có tính đặc th  đư c nêu c  th  trong 

m i chương trình đào tạo chi tiết và tu n th  theo Quy chế đào tạo hiện hành c a  hà 

trư ng ban hành tại Quyết định số  87/QĐ-  ĐĐ ngày  5 th ng 5 năm 2022  

4.3. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nh n tốt nghiệp 

-  hương trình đào tạo nghề Kỹ thuật m y lạnh và điều hòa không khí trình độ 

trung cấp đư c thiết kế đào tạo theo niên chế   gư i học phải học hết chương trình 

đào tạo và có đ  điều kiện theo quy chế hiện hành thì sẽ đư c d  thi tốt nghiệp  

- Kế hoạch và t  chức hoạt động thi tốt nghiệp: 

+ Kế hoạch thi tốt nghiệp đư c x y d ng và công bố công khai trư c k  thi tốt 

nghiệp ít nhất là 04 tu n;  
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+ Khoa chuyên môn x y d ng đề cương ôn thi tốt nghiệp (l  thuyết, th c hành) 

và gửi cho sinh viên trư c ngày thi ít nhất 02 tu n;  

+ Th i gian hư ng dẫn và tr c ôn  thi: l  thuyết 0  ngày, th c hành 03 ngày;  

+  rang thiết bị, vật tư, vật liệu ph c v  thi tốt nghiệp đư c chuẩn bị theo nội 

dung th  hiện trên bộ đề thi th c hành  

-  ội dung, th i gian và hình thức t  chức thi tốt nghiệp:  
 

TT Môn thi Hình thức thi Thời gian thi 

1     thuyết chuyên môn 

 iết  20 phút 

 oặc vấn đ p 

Không qu  60 phút 

(Không qu  40 phút chuẩn 

bị và 20 phút trả l i) 

 oặc trắc nghiệm 45 phút 

2  h c hành  
 ài thi th c hành kỹ 

năng t ng h p 
Không qu  08 gi  

 

- Điều kiện đư c công nhận và cấp b ng tốt nghiệp trình độ trung cấp, nghề Kỹ 

thuật m y lạnh và điều hòa không khí đư c th c hiện theo Quy chế đào tạo hiện hành  

4.4. Các chú ý khác 

-  hương trình đào tạo này đư c sử d ng giảng dạy từ năm học 2023-2024. 

-  rong qu  trình t  chức th c hiện, nội dung chương trình đào tạo nếu có thay 

đ i do cập nhật, b  sung hoặc chỉnh sửa cho ph  h p đều phải đư c phê duyệt c a 

 iệu trưởng trư c khi đưa vào sử d ng    

 
 

                                                           HIỆU TRƢỞNG 

 

 

 

 


